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1 MĨ 

THUẬT 

x     Sản phẩm/ 

Thực hành 

Chủ đề: Nghệ thuật đương đại thế 

giới. 

   + Bài 11 Vẽ tranh theo phong 

cách nghệ thuật Pop art. 

-Nhận biết được nội dung chủ đề để làm bài. 

- Nêu được nét đặc trưng về màu sắc và hình thức thể hiện của tranh 

nghệ thuật Pop art. 

- Vẽ được bức tranh theo phong cách nghệ thuật Pop art. 

- Vận dụng được cách phối màu của nghệ thuật Pop art trong thiết 

kế, trang trí sản phẩm. 

- Có ý thức chọn lọc tinh hoa mỹ thuật thế giới trong học tập và 

cuộc sống. 

- Giới thiệu sản phẩm. 

2 ÂM 

NHẠC 

x     Sản phẩm/ 

Thực hành 

Chủ đề 5: Sắc Xuân quê hương 

Chủ đề 6: Hướng về nguồn cội 

-Hát đúng giai điệu và lời ca. 

-Gõ đệm tiết tấu cho hai bài hát. 

-Đọc đúng tên nốt, giai điệu và tiết tấu của các Bài đọc nhạc 

3 GDTC x     Sản phẩm/ 

Thực hành 

Bài thể dục nhịp điệu Thực hiện được tất cả các động tác của bài thể dục nhịp điệu đúng 

kĩ thuật, Đúng biên độ của từng động tác 

4 GDĐP x     Sản phẩm/ 

Thực hành 

Chủ đề 1: Danh lam thắng cảnh 

Tp HCM. 

Chủ đề 2: Nông lâm ngư Tp.HCM 

Thực hiện thiết kế: 

+ Nông trang xanh trong Tp. HCM dưới dạng sơ đồ hình ảnh. 

+ Yêu cầu phải đảm bảo có các hoạt động của Vườn- Ao- Chuồng. 

+ Học sinh thực hiện nhóm trên khổ giấy lớn. 

5 TNHN     x Sản phẩm/ 

Thực hành 

Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường và 

quảng bá cảnh quan đất nước 

Vận dụng kiến thức chủ đề 7 để làm sản phẩm học tập. 

6 VĂN   x   Tự luận Bài 6: Những vấn đề toàn cầu 

(Văn bản nghị luận) 

Bài 7: Hành trình khám phá sự 

thật (Truyện trinh thám) 

I. NỘI DUNG 

+  Phần Văn bản 

1. Văn bản nghị luận: 

- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng tiêu biểu trong VB (văn bản). 

- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng hoặc sai của vấn đề đặt ra 

trong VB. 

- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong VB với bối cảnh lịch sử, 

văn hoá, xã hội. 

2. Truyện trinh thám 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện trinh thám 

như: Không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời 

người kể chuyện. 

- Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật, 

lời đối thoại và lời độc thoại trong VB truyện. 
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- Nêu được nội dung bao quát của VB; bước đầu biết phân tích các 

chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể 

của tác phẩm. 

- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối 

với việc đọc hiểu tác phẩm văn học. 

+ Phần tiếng Việt 

- Học sinh nắm vững Tri thức tiếng Việt: Lựa chọn câu đơn – câu 

ghép, các kiểu câu ghép, các phương tiện để nối các về câu ghép; 

câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc điểm và chức năng. 

- Chú ý nhận diện bài tập và trình bày phù hợp với từng yêu cầu cụ 

thể. 

3. Phần Viết 

Học sinh ôn luyện các nội dung liên quan đến kiểu bài viết bài văn 

nghị luận về một vấn đề cần giải quyết/ viết một truyện kể sáng tạo. 

Cụ thể: 

+ Viết được môt truyện kể sáng tạo có yếu tố miêu tả và biểu cảm 

trong truyện (dựa trên những dữ liệu cho sẵn: về không gian, thời 

gian, nhân vật) 

+ Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; 

trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục. 

II. HÌNH THỨC - CẦU TRÚC ĐỀ THI: làm bài tự luận, gồm 2 

phần: 

1. Đọc - hiểu văn bản (6.0 điểm) 

- 4 câu hỏi về văn bản (2 câu 0,5 điểm, 1 câu 1,5 điểm, 1 câu 2,0 

điểm). 

- 1 câu hỏi về tiếng Việt (1.5 điểm). 

2. Viết (4.0 điểm): Cho học sinh chọn lựa một trong hai dạng 

bài: 

- Viết một truyện kể sáng tạo. 

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. 

7 KHTN x     Trắc nghiệm - 

Tự luận 

Nội dung kiến thức 

Bài 23. Nguồn nhiên liệu 

Bài 24. Ethylic alcohol 

Bài 25. Acetic acid 

Bài 26: Lipid và chất béo  

Bài 27. Glucose và saccharose 

Bài 28. Tinh bột và cellulose 

Bài 29. Protein 

Bài 30. Polymer 

Bài 31: Sơ lược về hóa học Trái 

Lý thuyết: từ bài 23 đến 35 

+ Bài tập: 

- Hoàn thành PTHH 

- Nhận biết chất. 

- Bài toán dựa vào số mol, khối lượng, thể tích, nồng độ. 

- Câu hỏi thực tế. 
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Đất 

Bài 32. Khai thác vôi. Công 

nghiệp silicate.  

Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa 

thạch. 

Bài 34: Nguồn carbon. Chu trình 

carbon và sự ấm lên toàn cầu.  

Bài 35: Khái quát về di truyền học 

8 GDCD     x Trắc nghiệm - 

Tự luận 

Bài 7: Thích ứng với thay đổi. Bài 

8: Tiêu dùng thông minh.  

- Giải quyết tình huống và các trường hợp (tương tự các bài trong 

SGK). Ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân học sinh. Một số quy 

định của pháp luật. 

9 CÔNG 

NGHỆ 

x     Sản phẩm/ 

Thực hành 

- Bài 6: Thực hành Thiết kế và lắp 

ráp mạng điện trong nhà 

- Liệt kê được các sơ đồ mạch điện đơn giản. 

- Mô tả được các sơ đồ mạch điện đơn giản. 

- Xây dựng được các mạch điện đơn giản. 

- Thiết kế được sơ đồ mạch điện đơn giản. 

-  Vận dụng được sơ đồ mạch điện đơn giản trong mạng điện trong 

nhà. 

10 TOÁN   x   Tự luận - Đai số: Từ bài "Hàm số và đồ thị 

của hàm số y = ax2" đến hết bài 

"Định lí Vi-ét ", 

- Hình học: Từ bài "Đường tròn 

ngoại tiếp tam giác. Đường tròn 

nội tiếp tam giác" đến hết bài "Đa 

giác đều và phép quay"  

- Thiết lập được bảng giá trị  và vẽ được đồ thị của hàm số y = ax2 

(a ≠ 0). 

– Giải được phương trình bậc hai một ẩn. 

– Ứng dụng được định lí Viète vào tính nhẩm nghiệm của phương 

trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng, ... 

– Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực 

tiễn (đơn giản, quen thuộc). 

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, 

trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, 

tam giác đều. 

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, 

trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều. 

– Nhận biết và chứng minh được tứ giác nội tiếp đường tròn. 

– Giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp 

bằng 180. 

– Giải quyết được một số vấn đề phức hợp, không quen thuộc gắn 

với đường tròn. 



STT 

TUẦN 7 8 9 
HÌNH THỨC 

KIỂM TRA 

NỘI DUNG KIỂM TRA 

 Từ bài .... đến bài .... 

Ghi cụ thể tên bài / Chủ đề 

GHI CHÚ 

 Các nội dung trọng tâm MÔN 
10/03 

- 

15/03 

17/03 

- 

22/03 

24/03 

- 

29/03 

11 ANH   x   Trắc nghiệm - 

Tự luận 

Unit 5: Healthy Living. 

Unit 6: Natural Wonders. 

- Pronunciation: sound e,ch  

- Phần chọn đáp án đúng: từ vựng, giới từ, liên từ, cấu trúc ngữ 

pháp của unit 5,6 

- Phần Word Form : word family của unit 5,6  

- Đọc hiểu : chủ đề Healthy Living, Natural Wonders 

- Viết lại câu với Though/Despite-Relative Clause- Take/ Spend-

Comparison 

12 LỊCH 

SỬ - 

ĐỊA LÍ 

    x Trắc nghiệm - 

Tự luận 

Địa lí: Bài 15 - 17 - 19. 

+ Bài 15: Duyên hải Nam Trung 

Bộ. 

+ Bài 17: Tây Nguyên. 

+ Bài 19: Đông Nam Bộ. 

Lịch sử: Bài 15 - 16 - 17 - 18. 

+ Bài 15: Những năm đầu chống 

thực dân Pháp xâm lược. 

+ Bài 16: Cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. 

+ Bài 17: Việt Nam từ 1954 đến 

1965. 

+ Bài 18: Việt Nam từ 1965 đến 

1975. 

 

Địa lí 

- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các 

thế mạnh và hạn chế chính của Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ. 

- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh 

của Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. 

- Trình bày được vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lịch sử 

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp xâm lược (1946) và đường lối kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 

- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên các mặt 

trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). 

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây 

dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

- Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền 

Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1965, 

1965 - 1975. Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

13 TIN 

HỌC 

    x Trắc nghiệm - 

Tự luận 

Bài 8A: Hàm tính tổng theo điều 

kiện SUMIF. 

Bài 9A: Hàm điều kiện IF. 

Bài 10A: Thực hành trực quan hóa 

dữ liệu và đánh giá dự án. 

- Sử dụng được hàm SUMIF để tính tổng số tiền thu, chi của từng 

khoản trong Dự án theo yêu cầu khác nhau. 

- Sử dụng được hàm IF để đối chiếu, hỗ trợ cân đối thu, chi trong 

Dự án. 

- Thực hiện được trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ phân tích, đánh 

giá tình hình thu, chi. 

 


